
Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 31 1 2 3 4

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

8g – 8g40

HĐNT: “Quan sát máy bay”                                         

                                       - T/C 

mới

- TCVĐ: Về đúng đường.

- TCHT: Đúng hay sai.

- Chơi tự do: gấp máy bay, 

thuyền giấy, xếp đoàn tàu

HĐNT: “Quan sát tàu hỏa”

 - TCVĐ: Về đúng bến xe

- HT: Thi xem ai nhanh 

- ÂN: Ai đoán giỏi 

- Chơi tự do: Vẽ, nặn, xếp hình  các phương tiện giao 

thông trên sân.

Tiếng Anh

(MS. Trà)

8g5 - 8h35

HĐNT: “Quan sát Ca nô” 

- TCVĐ: Về đúng bến.

- HT: Thi xem ai nhanh

- ÂN: Tai ai tinh.

- Chơi tự do: Vẽ phấn, xé dán đoàn 

tàu, gấp máy bay.   

HĐNT: “Quan sát Khinh 

khí cầu”

 - TCVĐ: Về đúng bến xe

- HT: Thi xem ai nhanh 

- ÂN: Ai đoán giỏi 

- Chơi tự do

: Vẽ, nặn, xếp hình  các 

phương tiện giao thông 

trên sân 

8g45 – 9g20

Tiếng anh với người nước 

ngoài (8h35 -9h5)

Tiếng Anh

(MS. Trà)

8g40-9g10

HĐNT: “Quan sát Thuyền thúng”

- TCVĐ: Về đúng bến.

- HT: Thi xem ai nhanh

- Chơi tự do: Vẽ phấn, xếp đoàn tàu, 

gấp máy bay.

LVPTNT

 Chắp ghép các hình

PTTM

- VĐ vỗ theo nhịp bài 

hát : “Em đi chơi 

thuyền”    

- Nghe hát : Anh phi 

công ơi 

- TCÂN : Hát theo hình 

vẽ

- BS: Đoàn tàu nhỏ xíu  

9g25 -

10g15

10g20 -14g

14g05 – 

14g35

Múa

(Tại lớp)
PTNT: Trò chuyện một loại phương tiện giao thông

LVPTNN

Truyện : “Xe lu và xe ca” 

Kĩ năng tự mặc quần áo

14g40– 

15g10

PTTC

VĐCB: “Trèo lên bục cao 

40 - 50cm”
Kĩ năng tự mặc quần áo

PTTM

Dán thuyền 
Học tiếng anh cùng GOGO

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

Ôn VĐ: Chạy theo hướng 

thẳng

HĐC: Làm quen truyện xe lu - xe ca HĐC

Ôn truyện: “Xe lu và xe ca” HĐC:

 Làm quen Hát : “ Em đi chơi thuyền”

HĐC:

Ôn VĐ minh họa: “Em 

đi chơi thuyền

16g25 –  

17g

Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

LỊCH HỌC CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ 04/2025 - LỚP MẦM 2

Chủ đề: Phương tiện giao thông: Từ ngày 31/03/2025 đến ngày 04/04/2025

Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên: Từ ngày 07/04/2025 đến ngày 18/04/2025

Chủ đề: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ: Từ ngày 21/04 đến ngày 01/05/2025

Tuần 1: Chủ đề nhánh 3: "Một số Phương tiện giao thông khác"

Ăn xế

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kĩ năng tự xúc ăn)

STEAM: Dự án vườn 

rau của bé

* HĐG:

a. Góc phân vai:

- Đóng vai bác tài xế

b. Góc xây dựng:

- Xây dựng bến xe ô tô

- Xếp đoàn tàu

c. Góc học tập:

- Xem sách tranh ảnh về 1 số phương tiện giao thông. 

d. Góc nghệ thuật:

- Múa hát đoc thơ, kể chuyện có nội dung trong chủ đề.

- Vẽ, tô màu, cắt dán ô tô, xe máy, xe đạp.

e. Góc thiên nhiên:

- In hình phụ tùng phương tiện giao thông trên cát.

- Đong nước giả đong xăng dầu.



Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 7 8 9 10 11

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

8g – 8g40

HĐNT: “Quan sát các vật chìm nối 

trong nước”

- TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ 

- TCHT : Vật gì biến mất 

- DG: Lộn cầu vòng  

- Chơi tự do: Chơi với cát nước, đồ 

chơi ngoài trời.

HĐNT: “Quan sát nước 

sinh hoạt hàng ngày”

- TCHT: Thổi nước ra khỏi 

chai.

- Vđ: Về đúng nguồn nước 

của mình.

- DG: Lộn cầu vòng

- Chơi tự do : Chơi với 

nước, cát, đồ chơi ngoài 

trời.

HĐNT: “Làm thí nghiệm về 

tính chất đổi màu của nước”

- Giới thiệu TCHT: Thổi 

nước ra khỏi chai

- Vđ: Trời nắng trời mưa 

- Chơi tự do: đong nước 

chai đầy , chai vơi, chơi với 

cát sỏi .

HĐNT: “Trò chuyện về vai 

trò của nước đối với con 

người”

- TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa 

- HT: Thi xem ai nhanh. 

- DG:Dung dăng dung dẻ. 

- Chơi tự do: Vẽ, xé, xếp 

hột hạt trên sân.

8g45 – 9g20

Tiếng Anh

(MS. Trà)

8g40-9g10

	LVPTNN

Truyện: Giọt nước bé xíu 

LVPTNT

Xếp quy tắc 1-1 của 2 đối 

tượng

PTTM

Dạy VĐ VTN: Cho tôi đi 

làm mưa với   

Nghe hát : Mưa rơi

TCÂN : Mưa to mưa nhỏ 

BS: Trời nắng trời mưa 

9g25 -10g15

10g20 -14g

14g05 – 

14g35
PTNT: Trò chuyện về nước

PTTM

Vẽ mưa 
Kĩ năng tự mặc quần áo

14g40– 

15g10
Kĩ năng tự mặc quần áo Tiếng anh cùng GOGO

Tiếng Anh

(MS. Trà)

14g40 - 15h10

15g15– 

15g45

STEAM: Thí nghiệm núi 

lửa phun trào

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Tuần 2:  Chủ đề nhánh 1:  Nước

Ăn xế

NGHỈ LỄ 

GIỖ TỔ 

HÙNG 

VƯƠNG 

10/3

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kĩ năng tự xúc ăn)

* HĐG:

a. Góc phân vai

 - Tắm cho búp bê, bán nước giải khát

b. Góc xây dựng

- Xây bể bơi, bể đựng nước.

c. Góc học tập

- Xem sách tranh ảnh về một số nguồn nước, phân loại các nguồn nước.

d. Góc nghệ thuật

-Hát múa đọc thơ những bài hát múa có trong chủ đề,Tô màu,vẽ cô giáo

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề

e. Góc thiên nhiên

- Đong nước, tưới nước, thả thuyền ...



15g50– 

16g20

HĐC:

 Làm quen truyện : “Giọt nước tí 

xíu”

HĐC

Ôn truyện : “Giọt nước bé 

xíu”

HĐC:

Làm quen bài hát: Cho tôi 

đi làm mưa với

HĐC:

Làm quen chữ cái: “ g”

16g25 –  

17g

Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé

NGHỈ LỄ 

GIỖ TỔ 

HÙNG 

VƯƠNG 

10/3



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

14 15 16 17 18

HĐNT: “Quan sát thời tiết 

trong ngày”

- Giới thiệu TCVĐ: Trời mưa 

- Ht: Thi xem ai nhanh 

 - Chơi tự do: Chơi  với đồ 

chơi ngoài trời

HĐNT: “Quan sát tranh 

trời bão, lũ”

- TCVĐ: Trời mưa 

- TCHT : Thi xem ai nhanh 

- DG: Lộn cầu vòng  

- Chơi tự do: Chơi với đồ 

chơi ngoài trời.

HĐNT: “Quan sát đặc 

điểm thời tiết mùa hè” 

- Giới thiệu TCHT: Tranh 

gì biến mất 

- VĐ: Trời nắng trời mưa 

- Chơi tự do: đong nước 

chai đầy, chai vơi, chơi 

với cát sỏi.

HĐNT: "Trò chuyện về 

ban ngày, ban đêm"

- TCHT: Mùa nào xuất 

hiện 

- Vđ: Nhảy qua suối nhỏ 

- DG: Lộn cầu vòng 

- Chơi tự do : Chơi với cát, 

đồ chơi ngoài trời   

HĐNT: “Quan sát hiện 

tượng lũ lụt” 

- TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa 

- HT: Ai đoán  giỏi 

- DG: Dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự do: Chơi với đồ 

chơi ngoài trời   

Tiếng Anh

(MS. Trà)

8g40 - 9g10

Tiếng Anh

(MS. Trà)

8g40 - 9g10

LVPTNN

Bài thơ: Gió

LVPTNT

 Sắp xếp theo qui tắc 2: 2

PTTM:

- DVĐ: Nắng sớm  

- Nghe hát : Mùa hè đến

- TCÂN : Hát theo hình vẽ

- BS: Trời nắng trời mưa 

Múa

(Tại lớp)

PTNT:

Trò chuyện về trời nắng, 

trời mưa

PTTM

Nặn cầu vòng 
Tiếng anh cùng GOGO

PTTC: VĐCB “ Bật về phía 

trước”
Kĩ năng tự mặc quần áo Tiếng anh cùng GOGO Kĩ năng tự mặc quần áo

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kĩ năng tự xúc ăn)

STEAM: Thí nghiệm làm 

cầu vồng

* HĐG:

a. Góc phân vai

 - Bán hàng nước giải khát, bán hàng các loại trang phục - đồ dùng theo các mùa.

b. Góc xây dựng

- Xây cột thu lôi chống sét.

c. Góc học tập

- Xem tranh ảnh về các HTTN, các mùa trong năm. 

d. Góc nghệ thuật

- Hát múa đọc thơ những bài hát múa có trong chủ đề, tô màu, vẽ cô giáo.

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề.

e. Góc thiên nhiên

- Đong nước, tưới nước, thả thuyền ...

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Tuần 3: Chủ đề nhánh 2: "Hiện tượng tự nhiên"

Ăn xế



HĐC:

Ôn:“ Bật về phía trước”

HĐC:

Làm quen thơ: Gió 

HĐC

Ôn thơ : Gió 

HĐC:

Làm quen bài hát: “Nắng 

sớm”

HĐC:

Làm quen chữ cái: “y ”

Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

21 22 23 24 25 26

HĐNT:

- Quan sát: “Cánh đồng 

lúa”

- Giới thiệu - TCVĐ: Thi 

xem đội nào nhanh

- DG: Kéo co

- Chơi tự do: Vẽ, tô màu 

cảnh hồ gươm, xây hồ 

gươm.

HĐNT: “Quan sát cổng làng”

- TCĐ:Về đúng di tích của mình 

- HT:Tranh nào biến mất 

- DG:Dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự do: Chơi với cát nước, đồ chơi ngoài trời

Tiếng Anh

(MS. Trà)

8g5 - 8g35

HĐNT: “Trò chuyện đường 

làng”

- T/C mới

- TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh

- ÂN: Ai đoángiỏi

- Chơi tự do: Vẽ quang cảnh 

đường làng trên sân, xếp 

đường làng

HĐNT: “Quan sát Nhà 

bia “

- TCVĐ: Về đúng địa 

danh của mình 

- GTHT: Hình ảnh nào 

xuất hiện 

- Chơi tự do: Vẽ, xé dán, 

xếp hình các địa danh 

HĐNT: “Trò chuyện về 

các lễ hội của đất nước”

- TCHT: tranh nào biến 

mất 

- VĐ: Về đúng lễ hội của 

mình 

- DG: Lộn cầu vòng 

- Chơi tự do: vẽ tranh, 

dán xếp hình các địa danh  

Tiếng anh với người nước 

ngoài (8h35 -9h5)

Tiếng Anh

(MS. Trà)

8g40 - 9g10

HĐNT: “Quan sát con 

đường trước cổng trường”

-TCHT mới: Tranh gì biến 

mất

- DG: Nu na nu nống 

- Chơi tự do : Chơi với 

nước, cát, đồ chơi ngoài 

trời.

LVPTNT

Ôn đếm số lượng trong 

phạm vi 5

PTTM

- DVĐTN :Quê hương 

tươi đẹp     

- Nghe hát: Quê hương  

- TCÂN: Ai đoán giỏi 

- BS: Em đi giữa biển 

vàng   

PTTM

DVĐ: Yêu Hà nội 

Nghe hát : Việt Nam quê 

hương tôi 

TCÂN : Hát hay và hay 

hát  

BS: Đêm pháo hoa   

Múa

(Tại lớp)

PTNT: Trò chuyện về làng xóm nơi trẻ sinh sống

PTNN:

Thơ “Ai dậy sớm”

Học tiếng anh cùng GOGO

PTTC: VĐCB "Ném xa 

bằng 1 tay, chạy nhanh 

10m"
Kĩ năng tự mặc quần áo

PTTM: Vẽ nhà truyền 

thống 
Kĩ năng tự mặc quần áo

HĐC:

Ôn: “Ném xa bằng 1 tay, 

chạy nhanh 10m.”

HĐC:

 Làm quen bài thơ “ Ai dậy sớm”

HĐC

Ôn thơ   : “Ai dạy sớm”

HĐC:

Làm quen bài hát: Quê 

hương tươi đẹp

HĐC:

Làm quen chữ cái: “ p, q ”

HĐC:

Làm quen chữ cái: “ s, x”

Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé

Tuần 4: Chủ đề nhánh 1: "Quê hương"

Điểm danh, ăn sáng

Đón trẻ, thể dục sáng

* HĐG:

a. Góc phân vai

 - Bán các đặc sản của quê hương HY : Nhãn lồng, mật ong, long nhãn

- Bán nguyên vật liệu.

b. Góc xây dựng

 - Xây dựng cổng làng, đường làng. 

c. Góc học tập

- Xem sách tranh ảnh về quê hương.

- Làm sách về danh làm thắng cảnh của quê hương. 

d. Góc nghệ thuật

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có nội dung trong chủ đề.

- Vẽ, tô màu tranh quê hương.

e. Góc thiên nhiên

- Chơi với cát nước, xây chùa bằng cát.

Ăn xế

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kĩ năng tự xúc ăn)

STEAM: Dự án trồng sen 

đá (tiết 2)

STEAM: Dự án trồng sen 

đá  (tiết 1)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

28 29 30 31 1

HĐNT: Quan sát “Hồ 

gươm”

- Giới thiệu TCVĐ: Thi 

xem đội nào nhanh

- HT: Tranh nào biến mất.

- Chơi tự do: Vẽ, tô màu 

cảnh hồ gươm, xây hồ 

gươm.

HĐNT: “Quan sát Văn Miếu Quốc Tử Giám” 

- TCĐ: Về đúng di tích của mình 

- HT: Tranh nào biến mất.

- DG:Dung dăng dung dẻ.

- Chơi tự do: chơi với cát nước, đồ chơi ngoài trời.

Tiếng Anh

(MS. Trà)

8g40 - 9g10

Tiếng Anh

(MS. Trà)

8g40 - 9g10

Múa

(Tại lớp)

PTNT:

 Trò chuyện về thủ đô Hà Nội

Tuần 5: Chủ đề nhánh 2: "

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kĩ năng tự xúc ăn)

NGHỈ LỄ 

30/4 -1/5

* HĐG:

a. Góc phân vai

 - Bán quà lưu niệm, nấu ăn các món ăn truyền thống.

b. Góc xây dựng

- Xây chợ Bến Thành, Hồ Gươm, Văn Miếu 

c. Góc học tập

- Xem sách, tranh ảnh về danh lam thắng cảnh của đất nước

d. Góc nghệ thuật

- Hát múa đọc thơ những bài hát múa có trong chủ đề, tô màu các danh lam thắng 

cảnh của đất nước.

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề

e. Góc thiên nhiên

Chơi với cát nước, xây chùa,hồ Hoàn Kiếm bằng cát. 

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng



PTTC

VĐCB: “ Trườn sấp – trèo 

qua ghế thể dục”
Kĩ năng tự mặc quần áo

HĐC:

Ôn: “Trườn sấp – trèo qua 

ghế thể dục”

HĐC:

 Làm quen truyện : “Thánh  Gióng”

Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày

Ăn xế

NGHỈ LỄ 

30/4 -1/5


